[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
- Tên dự án: Phát triển hạ tầng Mộc Bài đến năm 2030.
- Tên gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ, khảo sát và lập BCNCKT.
[bookmark: _GoBack]- Địa điểm thực hiện: Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
- Thời gian thực hiện: 60 ngày.
II. Phạm vi công việc: Tư vấn lập nhiệm vụ, khảo sát và lập BCNCKT dự án: Phát triển hạ tầng Mộc Bài đến năm 2030, gồm các nội dung sau:
Dự án được đầu tư với quy mô tổng thể, đồng bộ, gồm 03 hợp phần chính
nhằm bảo đảm năng lực khai thác của Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đáp ứng yêu
cầu phát triển thương mại, logistics, du lịch biên giới và kiểm soát an ninh khu
vực cửa khẩu trong giai đoạn dài hạn.
a) Hợp phần 1: Mở rộng tuyến đường kết nối từ cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
Việc đầu tư mở rộng tuyến kết nối này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm năng lực lưu thông đồng bộ với tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sau khi hoàn thành, tránh nguy cơ ùn tắc nghiêm trọng tại khu vực cửa khẩu, đồng thời hình thành trục giao thông chiến lược phục vụ xuất nhập khẩu, logistics và du lịch biên giới.
Tuyến đường hiện hữu (Đường Xuyên Á, đoạn từ Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài) chỉ có quy mô 4–6 làn xe, mặt đường hẹp, không đáp ứng được lưu lượng phương tiện dự kiến tăng gấp nhiều lần khi tuyến cao tốc đưa vào khai thác. Vì vậy, việc nâng cấp và mở rộng tuyến kết nối này là cấp thiết để đảm bảo khả năng khai thác liên tục, thông suốt và an toàn giao thông khu vực cửa khẩu quốc tế lớn nhất phía Nam.
Đoạn 1: Từ Cửa khẩu Mộc Bài đến Cao tốc TP.HCM – Mộc Bài
- Phạm vi đầu tư:
· Điểm đầu: Giao với điểm cuối cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (tại Km53+850, nút giao Quốc lộ 22).
· Điểm cuối: Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
· Chiều dài tuyến: khoảng 3,7 km.
· Diện tích sử dụng đất: khoảng 25,9 ha (sẽ xác định cụ thể tại bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi).
· Phạm vi giải phóng mặt bằng: theo mặt cắt quy hoạch 2*×2*, bề rộng 70 m (riêng các vị trí nút giao, cầu, cống có thể mở rộng hơn).
· Tim tuyến: bám theo hướng tuyến được xác định trong Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045 (QĐ số 1126/QĐ-TTg ngày 11/6/2025).
- Quy mô kỹ thuật:
· Vận tốc thiết kế: 60 km/h.
· Chiều rộng phần xe chạy: 8 m × 2 bên + 11 m × 2 bên = 38 m.
· Dải phân cách giữa: 2,0 m.
· Dải đất dự trữ cây xanh: 7,5 m × 2 bên = 15,0 m.
· Vỉa hè: 7,5 m × 2 bên = 15 m.
· Nền đường: 70 m.
· Các hạng mục phụ trợ: Hệ thống thoát nước mưa, chiếu sáng, cây xanh, an toàn giao thông, hệ thống biển báo và chiếu sáng công cộng – được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đảm bảo mỹ quan đô thị cửa khẩu quốc tế.
Tuyến đường sau khi mở rộng sẽ trở thành trục giao thông chính kết nối trực tiếp cao tốc với khu cửa khẩu, bảo đảm khả năng lưu thông 10.000–15.000 lượt phương tiện/ngày, giảm tải cho Quốc lộ 22 và tránh nguy cơ ùn tắc kéo dài khi cao tốc hoàn thành.
Đoạn 2: Từ Cột mốc 171 đến Đường 51 (đoạn trùng tuyến ĐD.2 trong KKTCK Mộc Bài)
- Phạm vi đầu tư:
· Điểm đầu: Giao với Cột mốc 171 (khu vực kiểm soát biên giới).
· Điểm cuối: Giao với Đường 51 (đường trục chính trong KKTCK Mộc Bài).
· Chiều dài tuyến: khoảng 0,75 km.
· Diện tích sử dụng đất: khoảng 5,25 ha (xác định cụ thể ở bước nghiên cứu khả thi).
· Phạm vi giải phóng mặt bằng: bề rộng 70 m, theo mặt cắt quy hoạch 2*×2*, mở rộng tại các vị trí giao cắt và khu vực trạm kiểm soát.
· Tim tuyến: tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Mộc Bài đến năm 2045.
- Quy mô kỹ thuật:
· Vận tốc thiết kế: 50 km/h (phù hợp với khu vực cửa khẩu và đô thị biên giới).
· Chiều rộng phần xe chạy: 8 m × 2 bên + 11 m × 2 bên = 38 m.
· Dải phân cách giữa: 1,75 m.
· Dải đất dự trữ cây xanh: 7,625 m × 2 bên = 15,25 m.
· Vỉa hè: 7,5 m × 2 bên = 15 m.
· Nền đường: 70 m.
· Hoàn thiện đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, cây xanh, chiếu sáng, và tổ chức giao thông an toàn – phù hợp tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị và đường dẫn cửa khẩu quốc tế.
Đoạn tuyến này cùng với Đoạn 1 sẽ hình thành trục kết nối hoàn chỉnh, bảo đảm năng lực giao thông tương xứng với tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, phục vụ phát triển thương mại, du lịch, logistics và kiểm soát biên giới; đồng thời tạo diện mạo đô thị cửa khẩu Mộc Bài hiện đại, văn minh, xanh và bền vững.
Tuyến đường sau khi được đầu tư hoàn chỉnh còn đóng vai trò tổ chức lại luồng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, bố trí khu vực đậu chờ hàng hóa có trật tự tại khu vực gần Cột mốc 171, thay thế tình trạng hiện nay các xe đậu đỗ tự phát, lộn xộn, gây mất mỹ quan, ùn tắc cục bộ và cản trở phương tiện chở người qua lại cửa khẩu.
Việc hình thành tuyến đường đồng bộ này giúp phân tách rõ ràng luồng xe hàng hóa và luồng hành khách, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn và trật tự khu vực biên giới, góp phần nâng cao năng lực phục vụ của cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.
b) Hợp phần 2: Nâng cấp, mở rộng Trạm Kiểm soát liên hợp (KSLH) cửa khẩu Mộc Bài và cải tạo cảnh quan khu vực Cột mốc 171
Hạng mục này được đầu tư với mục tiêu mở rộng không gian kiểm soát, đáp ứng lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh ngày càng tăng, đồng thời hình thành hình ảnh cửa khẩu quốc tế hiện đại, văn minh, nhưng vẫn giữ được kiến trúc đặc trưng của công trình hiện hữu.
Công trình được thiết kế theo hướng mở – hiện đại – thân thiện, tương tự nhà ga sân bay hoặc nhà ga tàu điện, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình làm thủ tục, lưu thông phương tiện và quản lý hành khách. Bao gồm các nội dung như sau:
(i) Toà nhà làm việc và khu vực phục vụ Trạm kiểm soát liên hợp từ barie 1 đến 2
· Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc hiện trạng (1 trệt, 1 lầu): Giữ nguyên hình thức kiến trúc đặc trưng của công trình hiện trạng; thực hiện cải tạo bên trong để cải thiện điều kiện làm việc.
· Xây mới các khối nhà hai bên luồng xuất nhập cảnh (hai bên Trạm kiểm soát) (1 trệt) để mở rộng không gian chờ, khu khai báo, khu làm thủ tục xuất nhập cảnh. Hiện nay, diện tích làm thủ tục tại tầng trệt của tòa nhà Trạm kiểm soát khoảng 1.500 m², đã quá tải so với lưu lượng hành khách trung bình 5.000–7.000 lượt/ngày. Dự báo đến năm 2050, lưu lượng có thể đạt khoảng 20.000 lượt/ngày và có khả năng tăng đột biến, do đó cần mở rộng diện tích khu vực làm thủ tục lên khoảng 7.500 m² (gấp 5 lần hiện trạng). Công trình được thiết kế thông thoáng, hiện đại, không gian làm thủ tục bên trong mở, sử dụng vách kính khung thép hợp kim không gỉ, trần cao tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái, mang phong cách kiến trúc tương tự nhà ga hàng không hoặc nhà ga tàu điện, giúp giảm áp lực, nâng cao trải nghiệm của hành khách trong quá trình chờ làm thủ tục.
· Xây dựng lối dẫn hành khách sau khi hoàn tất thủ tục ra khu vực barie số 1 và số 2: Quy mô và chiều dài được thiết kế phù hợp với khoảng cách giữa khu làm thủ tục và barie, kết hợp bố trí điểm đón – trả hành khách thuận lợi, đảm bảo luồng di chuyển rõ ràng, an toàn, liên hoàn.
Kiến trúc phần bao che, trần và mái được thiết kế đồng bộ với khối nhà mở rộng, thống nhất trong tổng thể Trạm KSLH.
· Bố trí lối đi bộ có mái che liên tục nối từ barie số 1 đến barie số 2 phục vụ cư dân biên giới đi bộ hoặc dắt xe gắn máy qua lại cửa khẩu. Mái che được thiết kế bằng khung thép nhẹ, lợp vật liệu xuyên sáng hiện đại, có chức năng che mưa, che nắng hiệu quả, giúp người dân và hành khách di chuyển thuận lợi, an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Công trình góp phần tạo nên không gian trật tự, văn minh, đồng bộ về kiến trúc, phù hợp với tổng thể cảnh quan của Trạm KSLH.
· Bố trí các luồng giao thông cho phương tiện giao thông liên vận quốc tế và phương tiện của cư dân biên giới qua lại bằng xe cơ giới bảo đảm an toàn và thuận tiện, hạn chế giao cắt.
(ii) Phía trước các barie
· Bố trí tiểu đảo cứng và tổ chức vòng xoay giao thông: Hình thành vòng xoay quay đầu trước khu vực sảnh đón, tạo điểm tách – nhập luồng hợp lý cho phương tiện liên vận và không liên vận. Giải pháp này giúp các phương tiện đón – trả khách và hành lý di chuyển liên tục, thông suốt, không gây ùn tắc hoặc cản trở luồng giao thông chính, đồng thời tăng tính thẩm mỹ, trật tự và an toàn giao thông trong khu vực cửa khẩu.
· Bố trí chốt kiểm tra và nhà kiểm soát phương tiện: Xây dựng các chốt kiểm tra phương tiện ra vào khu vực đón – trả khách tại vị trí trước barie số 1 và barie số 2, kết hợp với việc xây mới 02 nhà kiểm soát phương tiện (1 trệt, diện tích mỗi nhà khoảng 60 m²). Các chốt được trang bị hệ thống barie tự động, camera giám sát, thiết bị nhận dạng và kiểm tra phương tiện hiện đại, đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm soát an ninh và điều tiết phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu.
· Tăng cường trật tự, an ninh và mỹ quan khu vực cửa khẩu: Việc bố trí lại giao thông và kiểm soát tại khu vực trước barie sẽ lập lại trật tự giao thông, chấm dứt tình trạng buôn bán, chèo kéo, đón khách tự phát và đậu đỗ lộn xộn đang diễn ra hiện nay. Đồng thời, tạo không gian sạch đẹp, trật tự, văn minh, góp phần hình thành hình ảnh cửa khẩu quốc tế hiện đại, thân thiện, xứng tầm là điểm đầu mối giao thương lớn nhất khu vực phía Nam.
(iii) Cải tạo cảnh quan và không gian khu vực Cột mốc 171
· Khu vực Cột mốc 171 được trồng cây xanh phần đất phía Việt Nam để tạo mãng xanh; xây dựng chốt kiểm soát phương tiện hàng hoá xuất nhập cảnh qua lại biên giới không đi vào Trạm Kiểm soát liên hợp.
· Mở rộng tuyến đường từ Cột mốc 171 đến bãi xe Tân Cảng:
· Điểm đầu: Cột mốc 171.
· Điểm cuối: Đường vào bãi xe Tân Cảng.
· Chiều dài khoảng 418 m, tổ chức giao thông 2 chiều, mặt đường bê tông nhựa 14 m, phục vụ luồng xe container hàng hóa xuất cảnh và nhập cảnh, xây dựng lại các chốt gác kiểm soát phương tiện hàng hóa xuất cảnh đảm bảo an ninh, an toàn và kiểm soát chặt chẽ.
Các công trình mở rộng được thiết kế theo phong cách kiến trúc công trình công cộng hiện đại, lấy cảm hứng từ nhà ga hàng không và nhà ga đô thị, bảo đảm không gian mở, thông thoáng, tiện nghi và thân thiện với người sử dụng. Vật liệu chủ đạo là kính, thép hợp kim không gỉ và nhôm sơn tĩnh điện, kết hợp màu sắc trung tính, hài hòa, tạo cảm giác rộng rãi, sáng sủa và hiện đại, phù hợp với điều kiện khí hậu và cảnh quan khu vực cửa khẩu. Đồng thời, giữ nguyên hình thức kiến trúc chủ đạo của công trình hiện hữu, chỉ bổ sung các khối phụ trợ hợp khối, đồng bộ về tỷ lệ và hình thức, nhằm tạo sự hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.
Giải pháp thiết kế vừa đảm bảo công năng, tính thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng lâu dài, vừa gìn giữ dấu ấn kiến trúc đặc trưng của công trình Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, góp phần khẳng định vị thế và hình ảnh của cửa khẩu quốc tế trọng điểm khu vực phía Nam.
c. Hợp phần 3: Xây dựng tuyến kênh thoát nước cửa khẩu Mộc Bài 
- Đầu tư xây dựng hệ thống kênh tiêu KT1 và KT1-1 có tổng chiều dài 3.530m nhằm tiêu thoát nước mưa và nước thải sau xử lý cho lưu vực phía Tây đường ĐT.786 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.
- Tổng diện tích lưu vực tiêu thoát 375 ha khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại, cây xanh trong KKT
- Kênh KT1-1: dài 1.670 m, lưu lượng thiết kế 8,10 m³/s.
- Kênh KT1: dài 1.860 m, lưu lượng thiết kế 15,00 m³/s, mặt cắt hình thang (b = 7 m, h = 3 m, m = 1,5), mái gia cố bê tông cốt thép.
- Trên tuyến có: KT1-1: 04 cửa thu nước; KT1: 03 cống qua đường, 01 cống tạm 2D200, 01 cống mở rộng, 09 cửa thu nước.
- Diện tích bồi thường GPMB: 11,32 ha (KT1-1: 5,18 ha; KT1: 6,14 ha).
* Loại công trình: 
+ Hợp phần 1: Công trình giao thông (đường bộ); Cấp công trình : Cấp I.
+ Hợp phần 2: Công trình dân dụng; Cấp công trình : Cấp II.
+ Hợp phần 3: Công trình thủy lợi; Cấp công trình : Cấp IV.
* Nhóm dự án		    : Nhóm B.	
[bookmark: _Toc36315]III. Nội dung công việc gói thầu bao gồm:
1. Lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước lập BCNCKT.
2. KHẢO SÁT XÂY DỰNG
[bookmark: _Toc206061458]1.1. KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH
	Stt
	Tên công tác
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Hợp phần 1: Mở rộng tuyến đường kết nối từ cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
	
	

	1
	Đường chuyền hạng 4 - Bộ thiết bị GPS - ( 3 máy) 
	điểm
	3,000

	2
	Đường chuyền cấp 2 - Máy toàn đạc điện tử 
	điểm
	19,000

	3
	Thủy chuẩn hạng IV - địa hình cấp III
	km
	5,000

	4
	Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình III
	km
	4,450

	5
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn, Bản đồ tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1,0m - cấp địa hình III
	100ha
	0,445

	6
	Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình III (đường cũ)
	100m
	44,500

	7
	Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình III
	100m
	101,500

	8
	Điều tra, khảo sát hiện trạng
	công
	10,000

	II
	Hợp phần 2: Nâng cấp, mở rộng Trạm Kiểm soát liên hợp (KSLH) cửa khẩu Mộc Bài và cải tạo cảnh quan khu vực Cột mốc 171
	
	

	1
	Đường chuyền cấp 2 - Máy toàn đạc điện tử 
	điểm
	5,000

	2
	Thủy chuẩn hạng IV - địa hình cấp III
	km
	1,000

	3
	Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình III
	km
	0,898

	4
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn, Bản đồ tỷ lệ 1/1000, đường đồng mức 1,0m - cấp địa hình III
	100ha
	0,072

	5
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn, Bản đồ tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1,0m - cấp địa hình III
	100ha
	0,021

	6
	Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình III (đường cũ)
	100m
	4,180

	7
	Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình III
	100m
	4,500

	8
	Điều tra, khảo sát hiện trạng
	công
	5,000

	III
	Hợp phần 3: Xây dựng tuyến kênh thoát nước cửa khẩu Mộc Bài
	
	

	1
	Đường chuyền hạng 4 - Bộ thiết bị GPS - ( 3 máy) 
	điểm
	2,000

	2
	Đường chuyền cấp 2 - Máy toàn đạc điện tử 
	điểm
	18,000

	3
	Thủy chuẩn hạng IV - địa hình cấp III
	km
	5,420

	4
	Thủy chuẩn kỹ thuật. Cấp địa hình III
	km
	3,530

	5
	Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn, Bản đồ tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 1,0m - cấp địa hình III
	100ha
	0,106

	6
	Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn. Cấp địa hình III (đường cũ)
	100m
	35,300

	7
	Đo vẽ mặt cắt ngang ở trên cạn. Cấp địa hình III
	100m
	23,000

	8
	Điều tra, khảo sát hiện trạng
	công
	6,000
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	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	ĐVT 
	KHỐI LƯỢNG

	I
	Hợp phần 1: Mở rộng tuyến đường kết nối từ cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
	
	

	1
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống chỉ tiêu trên cạn, độ sâu khoan từ 0 - 30m, địa hình cấp I-III, bơm rửa bằng dung dịch sét
	mét khoan
	200,000

	2
	Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa trên cạn ( khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước  9m) - Độ sâu hố khoan 0 - 30m ( cấp đất đá I-III)
	mét khoan
	60,000

	3
	Thí nghiệm xuyên SPT, cấp đất đá I-III
	lần
	100,000

	4
	Thí nghiệm đo modun đàn hồi bằng cần Benkenman
	điểm
	7,500

	5
	Đào đất thủ công ở địa hình hố rãnh đào khô ráo, Đào không chống, độ sâu từ 0m-2m, cấp đất đá I-III ( đào đường cũ )
	m3
	0,563

	6
	Đào đất thủ công ở địa hình hố rãnh đào khô ráo, Đào không chống, độ sâu từ 0m-2m, cấp đất đá I-III ( đào nền )
	m3
	2,250

	7
	Thí nghiệm CBR hiện trường
	điểm
	4,000

	8
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt
	mẫu
	100,000

	9
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm
	mẫu
	100,000

	10
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng)
	mẫu
	100,000

	11
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng
	mẫu
	100,000

	12
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	mẫu
	80,000

	13
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông
	mẫu
	85,000

	14
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	mẫu
	80,000

	15
	Thí nghiệm hệ số rỗng lớn nhất và nhỏ nhất
	mẫu
	5,000

	16
	Thí nghiệm xác định góc nghĩ khô, nghĩ ướt của cát
	mẫu
	20,000

	17
	Thí nghiệm nén cố kết
	mẫu
	15,000

	18
	Thí nghiệm cơ lý hóa của chỉ tiêu đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún nở hông tự do
	mẫu
	20,000

	19
	Thí nghiệm xác định sức chống cắt bằng máy nén 3 trục - Theo sơ đồ UU
	mẫu
	10,000

	20
	Khảo sát mỏ vật liệu
	công
	12,000

	21
	Thí nghiệm mẫu đất tại mỏ
	 
	

	21.1
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt
	chỉ tiêu
	3,000

	21.2
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	chỉ tiêu
	3,000

	21.3
	Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn PP I-A
	chỉ tiêu
	3,000

	21.4
	Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (Califonia Bearing Ratio)
	chỉ tiêu
	3,000

	21.5
	Chế bị mẫu và thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi mẫu tại độ chặt K95
	chỉ tiêu
	3,000

	21.6
	Sức chống cắt bằng máy cắt phẳng
	chỉ tiêu
	3,000

	22
	Thí nghiệm mẫu sỏi đỏ tại mỏ
	 
	

	22.1
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt
	chỉ tiêu
	3,000

	22.2
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	chỉ tiêu
	3,000

	22.3
	Thí nghiệm đầm nén tiêu chuẩn PP I-A
	chỉ tiêu
	3,000

	22.4
	Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm (Califonia Bearing Ratio)
	chỉ tiêu
	3,000

	22.5
	Chế bị mẫu và thí nghiệm xác định mô đun đàn hồi mẫu tại độ chặt K98
	chỉ tiêu
	3,000

	22.6
	Sức chống cắt bằng máy cắt phẳng
	chỉ tiêu
	3,000

	23
	Thí nghiệm mẫu cát
	 
	

	23.1
	Thí nghiệm cát, khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích
	chỉ tiêu
	3,000

	23.2
	Thí nghiệm cát, khối lượng thể tích xốp
	chỉ tiêu
	3,000

	23.3
	Thí nghiệm cát, thành phần hạt và mô đun độ lớn
	chỉ tiêu
	3,000

	23.4
	Thí nghiệm cát, hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn
	chỉ tiêu
	3,000

	23.5
	Thí nghiệm cát, hàm lượng tạp chất hữu cơ
	chỉ tiêu
	3,000

	23.6
	Thí nghiệm cát, hàm lượng sét cục
	chỉ tiêu
	3,000

	24
	Thí nghiệm mẫu đá tại mỏ
	 
	

	24.1
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi), khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)
	chỉ tiêu
	3,000

	24.2
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi), khối lượng thể tích của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)
	chỉ tiêu
	3,000

	24.3
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi), cường độ nén của đá nguyên khai
	chỉ tiêu
	3,000

	24.4
	Thí nghiệm đá dăm (sỏi), độ mài mòn của đá dăm (sỏi)
	chỉ tiêu
	3,000

	24.5
	Thí nghiệm phân tích vật liệu bitum, chỉ tiêu độ bám dính với đá
	chỉ tiêu
	3,000

	II
	Hợp phần 2: Nâng cấp, mở rộng Trạm Kiểm soát liên hợp (KSLH) cửa khẩu Mộc Bài và cải tạo cảnh quan khu vực Cột mốc 171
	 
	

	1
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống chỉ tiêu trên cạn, độ sâu khoan từ 0 - 30m, địa hình cấp I-III, bơm rửa bằng dung dịch sét
	mét khoan
	50,000

	2
	Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa trên cạn ( khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước  9m) - Độ sâu hố khoan 0 - 30m ( cấp đất đá I-III)
	mét khoan
	15,000

	3
	Thí nghiệm xuyên SPT, cấp đất đá I-III
	cái
	25,000

	4
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt
	mẫu
	25,000

	5
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm
	mẫu
	25,000

	6
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng)
	mẫu
	25,000

	7
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng
	mẫu
	25,000

	8
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	mẫu
	20,000

	9
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông
	mẫu
	25,000

	10
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	mẫu
	25,000

	11
	Thí nghiệm xác định góc nghĩ khô, nghĩ ướt của cát
	mẫu
	5,000

	12
	Thí nghiệm nén cố kết
	mẫu
	2,000

	13
	Thí nghiệm cơ lý hóa của chỉ tiêu đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún nở hông tự do
	mẫu
	5,000

	III
	Hợp phần 3: Xây dựng tuyến kênh thoát nước cửa khẩu Mộc Bài
	 
	

	1
	Khoan xoay bơm rửa bằng ống chỉ tiêu trên cạn, độ sâu khoan từ 0 - 30m, địa hình cấp I-III, bơm rửa bằng dung dịch sét
	mẫu
	30,000

	2
	Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa trên cạn ( khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước  9m) - Độ sâu hố khoan 0 - 30m ( cấp đất đá I-III)
	mẫu
	10,000

	3
	Thí nghiệm xuyên SPT, cấp đất đá I-III
	lần TN
	15,000

	4
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu thành phần hạt
	mẫu
	15,000

	5
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm, độ hút ẩm
	mẫu
	15,000

	6
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối thể tích (dung trọng)
	mẫu
	15,000

	7
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng
	mẫu
	15,000

	8
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy
	mẫu
	15,000

	9
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún trong điều kiện không nở hông
	mẫu
	15,000

	10
	Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu sức chống cắt trên máy cắt phẳng
	mẫu
	15,000

	11
	Thí nghiệm cơ lý hóa của chỉ tiêu đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu tính nén lún nở hông tự do
	mẫu
	4,000


3. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
Ghi chú: Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng của gói thầu là 10%. Để đảm bảo cùng mặt bằng so sánh, đề nghị nhà thầu xác định thuế giá trị gia tăng khi dự thầu là 10%. Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng phục vụ cho quá trình nghiệm thu, thanh quyết toán gói thầu căn cứ vào thời điểm khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu và phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước.
Lưu ý: Thực hiện tinh thần tiết kiệm chi đầu tư công theo Thông báo số 9886/VPCP-KTTH ngày 13/10/2025 của Văn phòng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, Chủ đầu tư khuyến khích các nhà thầu nghiên cứu kỹ hồ sơ, áp dụng các giải pháp công nghệ, sáng kiến cải tiến để tối ưu hóa các chi phí khi tham gia dự thầu. Nhà thầu có thể thể hiện sự đồng hành cùng chủ trương tiết kiệm của Chính phủ thông qua giá dự thầu cạnh tranh hoặc thư giảm giá (nếu có).
IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: từ ngày ký hợp đồng tư vấn.
V. Báo cáo và thời gian thực hiện:
Ngay sau khi hợp đồng giữa hai bên có hiệu lực, Nhà thầu tư vấn có trách nhiệm lên danh mục khối lượng công việc thực hiện và các yêu cầu để xuất cần thiết với chủ đầu tư để có sự phối hợp cần thiết trong công việc. 
Việc báo cáo về công việc và trao đổi ý kiến phải được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình làm việc. Bất cứ tại giai đoạn nào, khi Chủ đầu tư cần thiết đều có thể kiểm tra về tiến độ thực hiện, mức độ hoàn thành công việc của. Nhà thầu để giảm thiểu rủi ro cũng như có sự phối hợp cụ thể. Ngoài những báo cáo thường xuyên theo như cam kết, nhà thầu phải làm các báo cáo đột xuất khi Chủ đầu tư yêu cầu.
VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm, và bố trí đầy đủ các nhân sự được quy định cụ thể tại Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.
Nhà thầu tư vấn phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ tài liệu để chứng minh năng lực kinh nghiệm của nhà thầu và của từng vị trí nhân sự theo nội dung đã kê khai, cụ thể: 
1. Tài liệu chứng minh về kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng tương tự theo quy định của E-HSMT:
- Hợp đồng tư vấn. 
- Biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng tư vấn hoặc xác nhận hoàn thành của chủ đầu tư.
- Tài liệu chứng minh cấp công trình, quy mô công trình như: Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hoặc xác nhận của chủ đầu tư.
2. Tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm nhân sự huy động thực hiện gói thầu:
Nhà thầu gửi kèm E-HSDT bản scan màu từ bản gốc hoặc chứng thực các tài liệu sau để chứng minh:
1. Văn bằng tốt nghiệp theo yêu cầu.
1. Chứng chỉ hành nghề đúng yêu cầu còn hiệu lực.
1. Xác nhận chức danh như yêu cầu của chủ đầu tư đối với từng dự án đã tham gia thực hiện hoặc có tên trong danh sách nhân sự kèm theo hợp đồng hoặc các tài liệu khác tương đương để chứng minh (yêu cầu đối với tất cả các nhân sự).
1. Hợp đồng lao động còn hiệu lực hoặc các bảng cam kết thỏa thuận của nhân sự với nhà thầu về việc tham gia thực hiện gói thầu trong trường hợp nhân sự không thuộc quyền quản lý của nhà thầu.
2. Về năng lực thiết bị, máy móc, phần mềm thiết kế: Có đầy đủ thiết bị, máy móc, phần mềm phù hợp yêu cầu chuyên môn, đảm bảo tính hiện đại, chính xác và sẵn sàng huy động để thực hiện gói thầu (trường hợp thiết bị đi thuê phải có hợp đồng thuê thiết bị và tài liệu chứng minh quyền sở hữu của bên cho thuê).
